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THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

 

BẢNG TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  

ST

T 

Mã tổ 

 hợp môn 
Tên tổ hợp môn STT 

Mã tổ 

hợp môn 
Tên tổ hợp môn 

1 A00 Toán, Vật lí, Hóa học 8 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử 

2 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 9 C19 Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân 

3 A02 Toán, Vật lí, Sinh học 10 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

4 A04 Toán, Vật lí, Địa lí 11 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

5 B00 Toán, Hóa học, Sinh học 12 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

6 C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 13 M01 Ngữ văn, NK1, NK2 

7 C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí 14 M09 Toán, NK1, NK2 

 

Mã ngành HỆ ĐẠI HỌC 
MÃ TỔ HỢP  

XÉT TUYỂN 

Chỉ tiêu 

1085 

    

Trường ĐH Đồng Nai là trường ĐH 

công lập đào tạo đa ngành.   

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong 

cả nước. Riêng các ngành Sư phạm 

tuyển sinh thí sinh hộ khẩu tại 

Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ 

thi THPT. 

- Phương thức tuyển sinh:  

 + Dựa vào kết quả kỳ thi THPT. 

 + Xét học bạ lớp 12. 

- Các thông tin khác: 

+ Học phí: Đối với thí sinh trúng 

tuyển các ngành sư phạm (Thực hiện 

Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ) 
 + Điểm trúng tuyển được tính theo 

ngành học và điểm ưu tiên, khu vực. 

+ Ngành GD Mầm non:  

     NK1: Kể chuyện - Đọc diễn cảm  

     NK2:  Hát – Nhạc 

+ Ngày nhận hồ sơ năng khiếu:  

  Đợt 1: từ ngày 02/5 đến 31/5/2021 

và thi năng khiếu ngày 05/6/2021 

(Hoãn thi, Dự kiến thi đợt 2) 

 Đợt 2: từ ngày 07/06 đến 

24/7/2021 và thi năng khiếu  ngày 

31/7/2021 (Thí sinh xem thông tin cập 

nhật và tải file phiếu đăng ký dự thi 

năng khiếu trên website của Trường). 

 Đợt 1: - Xét tuyển học bạ nhận hồ 

sơ từ ngày 07/6 đến 07/7/2021 

                -  Xét trên hệ thống Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (13/9 -15/09/2021) 

 Đợt  2:  Xét tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 

04/10 đến 08/10 (Nếu còn chỉ tiêu) 

 Đợt  3:  Xét tuyển bổ sung đợt 2 từ ngày 

13/10 đến 20/10 (Nếu còn chỉ tiêu) 

7140201  Giáo dục Mầm non 
M01; M09 

(NK1 x 2) 
120 

7140202  Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01, A01 350 

7140209  Sư phạm Toán học A00, A01 80 

7140211  Sư phạm Vật lý A00, A01, A02,  C01 30 

7140212  Sư phạm Hóa học A00, B00, D07 20 

7140217  Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D01 50 

7140218  Sư phạm Lịch sử C00, C03,  C19, D14 30 

7140231  Sư phạm Tiếng Anh 
D01, A01 

(Tiếng Anh x 2) 
95 

7340101  Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 180 

7220201  Ngôn ngữ Anh 
D01, A01  

(Tiếng Anh x 2) 
100 



 

 

 

 

 

* Trường xét tuyển thẳng đối với các đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh và Hướng 

dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

CÁC HỆ ĐÀO TẠO KHÁC 

+ Đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non: 20 học viên 

+ Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học khối ngành sư phạm: 285 học viên 

+ Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh: 40 học viên 

+ Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh: 30 học viên 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Về cơ sở vật chất, hiện Trường Đại học Đồng Nai có 03 cơ sở (Cơ sở 1 - cơ sở chính - tại 

Phường Tân Hiệp; Cơ sở 3, Cơ sở 4 (Phường Bình Đa). Nhà trường có hệ thống phòng học, 

giảng đường, phòng thí nghiệm, Xưởng trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Khu thể thao, 

Nhà thi đấu đa năng, Ký túc xá hiện đại, phục vụ tốt cho công tác học tập, nghiên cứu, sinh hoạt 

của sinh viên. 

Trường có các trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học,  

Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc. 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

 


